ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II

LỚP 12 MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
NĂM HỌC 2025 - 2026
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
Học sinh ôn tập lại các kiến thức của các lớp 10; 11;12
1.2.  Kỹ năng: 

Rèn kỹ năng làm bài phù hợp với các tiêu chí đáp ứng đề thi tốt nghiệp THPT
2. NỘI DUNG

2.1. MA TRẬN 

	TT
	Lớp
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ
%
Điểm

	
	
	
	Dạng 1 
	Dạng 2 
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
	Biết
	Hiểu
	Vận
	Biết
	Hiểu
	Vận
	

	1
	10
	Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	2
	10
	Sản xuất kinh doanh và các mô hình của sản xuất kinh doanh
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	3
	10
	Pháp luật nước CHXHCNVN
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	4
	10
	Hiến pháp nước CHXHCNVN
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	5
	11
	Cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	6
	11
	Lạm phát và thất nghiệp
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	7
	11
	Thị trường lao động, việc làm
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2,5

	8
	11
	Ý tưởng kinh doanh và năng lực cần thiết kinh doanh
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2,5

	9
	11
	Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2,5

	10
	11
	Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2,5

	11
	11
	Một số quyền tự do cơ bản
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	5

	12
	12
	Tăng trưởng và phát triển kinh tế 
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	1
	2
	 
	7,5

	13
	12
	Hội nhập kinh tế quốc tế
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	1
	1
	5

	14
	12
	Bảo hiểm và an sinh xã hội
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	5

	15
	12
	Lập kế hoạch kinh doanh
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	1
	2
	10

	16
	12
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	5

	17
	12
	Quản lý thu chi trong gia đình 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	7,5

	18
	12
	Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	1
	 
	 
	 
	2
	2
	1
	2
	2
	12,5

	19
	12
	Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	2
	10

	20
	12
	Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	7,5

	Tổng số câu
	16
	6
	2
	
	6
	10
	16
	12
	12
	100

	Tổng số điểm
	4
	1,5
	0,5
	
	1,5
	2,5
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỷ lệ %
	40
	15
	5
	 
	15
	25
	40
	30
	30
	100


2.2. LUYỆN TẬP
BIẾT:

Câu 1: Một trong những vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước là

A. thúc đẩy lạm phát gia tăng.
B. tăng tỷ lệ thất nghiệp cơ học.
C. giảm tỷ lệ trẻ mù chữ.
D. quản lý vĩ mô nền kinh tế.
Câu 2: Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?

A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Công ty cổ phần.
C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
D. Mô hình kinh tế hộ gia đỉnh.
Câu 3: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?

A. Thi hành pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 4: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Chủ tich nước.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Đoàn thanh niên
Câu 5: Ở Việt Nam hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, phân phối và kinh doanh mặt hàng sữa. Sự đa dạng của doanh nghiệp cùng nhu cầu tiêu dùng tăng cao đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường sữa, thậm chí là cạnh tranh không lành mạnh. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến việc cạnh tranh giữa các hãng sữa tại thị trường Việt Nam?

A. Nhu cầu của người dân.
B. Chính sách của Nhà nước.
C. Sự tồn tại nhiều hãng sữa.
D. Sự lớn mạnh của truyền thông.
Câu 6: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ

A. lạm phát vừa phải.
B. lạm phát phi mã.
C. siêu lạm phát.
D. lạm phát tượng trưng.
Câu 7: Việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động sẽ có tác động như thế nào đến vấn đề việc làm và tình trạng thất nghiệp?

A. Gia tăng thất nghiệp, giảm việc làm.
B. Gia tăng việc làm, giảm thất nghiệp.
C. Gia tăng việc làm và gia tăng thất nghiệp.
D. Gia tăng thất nghiệp và gia tăng việc làm.
Câu 8: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng lợi thế nội tại giúp hình thành ý tưởng kinh doanh?

A. Chính sách vĩ mô của nhà nước.
B. Nhu cầu sản phẩm trên thị trường.
C. Lợi thế về nguồn cung ứng sản phẩm.
D. Đam mê của chủ thể kinh doanh.
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?
A. Mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong hưởng quyền.
B. Mọi công dân nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.
C. Mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định
D. Mọi công dân đều được miễn truy cứu trách nhiệm pháp lý
Câu 10: Đối với lĩnh vực văn hóa, hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

A. Phê bình nội dung tuyên truyền định kiến giới.
B. Cản trở hoạt động nghệ thuật vì định kiến giới.
C. Sáng tác tác phẩm nâng cao nhận thức giới
D. Phổ biến tập tục có tính phân biệt đối xử giới
HIỂU:
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều có quyền được
A. từ chối nghĩa vụ quân sự.
B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
C. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia.
D. phổ biến đường lối quốc phòng.
Câu 2: Người nào có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt tiền từ

A. 10  triêu đồng đến 20 triệu đồng.
B. 10  triêu đồng đến 30 triệu đồng.
C. 10  triêu đồng đến 40 triệu đồng.
D. 10  triêu đồng đến 50 triệu đồng.
Câu 3: Đối với một quốc gia tăng trưởng và phát triển kinh tế có vai trò quan trọng, là điều kiện cần thiết để

A. thúc đẩy tỷ lệ thất nghiệp.
B. gia tăng tỷ lệ lạm phát.
C. thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.
D. khắc phục tình trạng đói nghèo.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?

A. Thu hút vốn đầu tư.
B. Mở rộng thị trường.
C. Mở rộng biên giới.
D. Tạo nhiều việc làm.
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bảo hiểm?

A. Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm mang tính kinh doanh.
B. Bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc “số đông bù số ít".
C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không mang tính kinh doanh.
D. Bảo hiểm được thành lập dựa trên đóng góp tự nguyện của xã hội.
Câu 6: Tạo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động, cung ứng nhiều sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Đạo đức.
B. Nhân văn.
C. Kinh tế.
D. Pháp lý.
Câu 7: Khi chủ sở hữu tài sản thực hiện việc bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, thừa kế đối với tài sản của mình là đã thực hiện quyền nào dưới đây đối với tài sản?

A. Quyền chiếm đoạt.
B. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền định đoạt.
D. Quyền sử dụng.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, mọi công dân đều được tạo điều kiện để

A. hỗ trợ một dịch vụ xã hội.
B. hưởng mọi dịch vụ xã hội.
C. đáp ứng các dịch vụ xã hội.
D. tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự cần thiết phải quản lý thu, chi trong gia đình?

A. Điều chỉnh hành vi tiêu dùng.
B. Thiết lập mục tiêu tài chính.
C. Chi tiêu tự do mất kiểm soát.
D. Kiểm soát các nguồn thu nhập.
Câu 10: Để vận hành quán cà phê, anh H xác định ngoài chủ quán có 8 nhân viên; Chủ quán: người trực tiếp quản lí và điều hành quản lí 24/7; Tiếp tân: thu tiền và in hoá đơn; Đầu bếp: pha chế nước uống và chế biến món ăn. Quán hoạt động từ 6 giờ đến 23 giờ nên đội ngũ được chia thành hai ca, mỗi ca 4 người. Khi quán đông khách có thể huy động thời gian rảnh của các thành viên trong gia đình để phục vụ. Thông tin trên đề cập đến yếu tố nào dưới đây khi tiến hành đánh giá các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh?

A. Thị trường.
B. Khách hàng.
C. Sản phẩm.
D. Nhân sự.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11, 12
Theo tổng cục thống kê, trong năm 2024 tổng hỗ trợ cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng là gần 33,9 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội là 27,3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách xã hội là hơn 4,9 nghìn tỷ đồng. Hỗ trợ bất thường phát sinh tại địa phương là hơn 3,8 nghìn tỷ đồng. Có hơn 26,7 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng. Các chính sách hỗ trợ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Người dân bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ này đã chủ động vươn lên để chủ động hơn trong cuộc sống, trong năm 2024 tại huyện X đã có gần 150 hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi ranh sách hộ nghèo, dành nguồn lực này hỗ trợ cho người khác khó khăn hơn.

Câu 13: Từ thông tin trên, nhận định nào dưới đây không thể hiện nội dung chính sách trợ giúp xã hội của Đảng và nhà nước?

A. Hỗ trợ 33,9 nghìn tỷ đồng cho người có công và thân nhân.
B. Cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
C. Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
D. Hỗ trợ bất thường phát sinh tại các địa phương gặp khó khăn.
Câu 14: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của nhà nước?

A. Hỗ trợ cho người có công và thân nhân của người có công gần 33,9 nghìn tỷ đồng.
B. Hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 4,9 nghìn tỷ đồng.
C. Hỗ trợ bất thường phát sinh tại địa phương là hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.
D. Có 150 hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi ranh sách hộ nghèo.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 15;16:
Nhờ có công việc ổn định trong một công ty nước ngoài nên vợ chồng anh D và chị H có thu nhập cao và ổn định trong nhiều năm. Anh chị dự định sau 3 năm nữa sẽ mua nhà chung cư trên thành phố để tiện sinh hoạt. Tuy nhiên, gia đình anh thường xuyên chi tiêu vượt quá giới hạn đặt ra trong kế hoạch, đặc biệt là trong các hoạt động giải trí và mua sắm đồ xa xỉ. Thói quen chi tiêu này đã khiến khả năng tiết kiệm và đầu tư của gia đình bị suy giảm, áp lực tài chính ngày càng tăng.

Câu 15: Vợ chồng anh D và chị H chưa thực hiện bước nào dưới đây trong việc quản lý thu chi trong gia đình?

A. Xác định mục tiêu tài chính gia đình.
B. Xác định các nguồn thu nhập cơ bản.
C. Thống nhất các khoản chi tiêu phù hợp.
D. Thực hiện việc thu chi theo kế hoạch.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp phù hợp giúp anh D và chị H thực hiện việc quản lý chi tiêu trong gia đình nhằm đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra?

A. Kiên định mục tiêu đã đặt ra và tìm kiếm thêm nguồn thu nhập.
B. Chủ động cắt giảm một số khoản chi tiêu không cần thiết.
C. Từ bỏ kế hoạch mua nhà để tăng các khoản chi tiêu thiết yếu.
D. Tiết kiệm tối đa các khoản chi, điều chỉnh lại việc thu chi.
VẬN DỤNG:
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Vợ chồng anh H và chị M sống cùng mẹ chồng là bà V trên mảnh đất do hai vợ chồng anh chị tiết kiệm để xây dựng. Trong thời gian này, anh H thành lập doanh nghiệp tư nhân do anh làm giám đốc cung cấp các sản phẩm nội thất. Chị M nghỉ làm công nhân để chăm sóc con và giúp chồng quản lý công ty. Một thời gian sau do khủng hoảng kinh tế, công ty thua lỗ kéo dài, số tiền anh H nợ các đối tác lên tới 5 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ, anh A đã phân chia tài sản chung với vợ và tuyên bố phá sản công ty. Chị M dùng toàn bộ số tài sản được chia từ tài sản chung này để kinh doanh mỹ phẩm. Biết được điều này, bà V đã gây sức ép yêu cầu anh H ly hôn vợ nhưng bị anh H phản đối.

a) Anh H và chị M đều phải có nghĩa vụ trả nợ số tiền 5 tỷ đồng thu lỗ cho đối tác. 
b) Anh H và chị M có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt trên mảnh đất do đây là tài sản chung của hai vợ chồng anh chị. 
c) Hành vi chia tài sản sau đó tuyên bố phá sản công ty là hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. 
d) Bà V gây sức ép yêu cầu anh H phải ly hôn với vợ là vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Doanh nghiệp V hoạt động trong lĩnh vực dệt may tại xã X, hàng năm doanh nghiệp đã cung ứng cho thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng. Công ty đã thu hút được những lao động là thanh niên trong xã, đào tạo họ trở thành những người thợ lành nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phác thải carbon, công ty tận dụng toàn bộ diện tích nhà xưởng để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời vừa giúp giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó công ty đã có thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất. Hằng năm, doanh nghiệp còn hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã được đi học đại học và cam kết sẽ nhận các em vào làm việc sau khi ra trường. Nhờ vậy, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, người lao động và xã hội ngày càng tăng, công việc kinh doanh ngày càng phát triển.


a) Doanh nghiệp V hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được theo học Đại học là góp phần thực hiện quyền của công dân về học tập. 
b) Việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệm. 
c) Chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh và thân thiện với môi trường là bước phân tích các điều kiện sản xuất kinh doanh. 
d) Uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng và người lao động ngày càng tăng là thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Nước C là quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lí, tự xác định theo Công ước Luật Biển năm 1982. Nước C khai thác tài nguyên khoáng sản và ban hành pháp luật quy định công dân nước C được đánh bắt hải sản được trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, còn công dân các nước khác không có quyền này. Bên cạnh việc quy định cho phép các tổ chức, cá nhân của mình thực hiện các hoạt động vì mục đích kinh tế, nước C còn quy định tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng các quyền tự do biển cả và các quyền khác khi hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982.

a) Việc xác định vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia phải do một tổ chức quốc tế công nhận. 
b) Nước C khai thác tài nguyên khoáng sản trong vùng đặc quyền kinh tế của mình là đúng theo Công ước Luật Biển năm 1982. 
c. Nước C không cho các nước khác được khai thác đánh bắt thủy sản trong vùng đặc quyền kinh tế của mình là vi phạm nguyên tắc tự do hóa thương mại. 
d) Tàu thuyền và phương tiện bay của các quốc gia khác có quyền được ra vào vùng đặc quyền kinh tế của nước C mà không cần xin phép. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Tính chung cả năm 2024, GDP tăng 7,09% so với năm trước. Xuất nhập khẩu là một trong những điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong năm 2024 khi tiến gần mốc 800 tỷ USD. Dấu ấn là việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE. Trong đó, đáng chú ý là hai bên đã thống nhất đưa ra cam kết mạnh mẽ về tự do hóa thương mại với việc UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE, trong khi Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình cho 98,5% kim ngạch xuất khẩu của UAE sang Việt Nam. Một doanh nghiệp X chuyên xuất khẩu các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, nhờ thực hiện tốt các các cam kết về chất lượng sản phẩm và thực hiện đúng hợp đồng, trong năm 2024 tăng trưởng của doanh nghiệp X đã tăng gần 20%. Doanh nghiệp dự định 2025 sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để tận dụng cơ hội mà hiệp định mang lại.

a) Xuất nhập khẩu cũng là tiêu chí cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế. 
b) Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE là hình thức hội nhập song phương. 
c) Việt Nam và UAE cùng cắt giảm các dòng thuế cho nhau là vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong WTO. 
d) Tận dụng và thực hiện đúng các điều khoản trong hiệp định để kinh doanh có hiệu quả của doanh nghiệp X là phù hợp với trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. 
2.3.  ĐỀ MINH HOẠ
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là

A. chủ thể tiêu dùng.
B. chủ thể trung gian.
C. chủ thể nhà nước
D. chủ thể sản xuất.
Câu 2: Mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây tồn tại dưới dạng là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?

A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Công ty cổ phần.
C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
D. Mô hình kinh tế hộ gia đỉnh.
Câu 3: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ban hành các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể là hình thức

A. thi hành pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 4: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được

A. tự do kinh doanh.
B. tự do tín ngưỡng.
C. khiếu nại, tố cáo.
D. tự do ngôn luận.
Câu 5: Một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là

A. sự khác nhau xuất thân.
B. chính sách của nhà nước.
C. chi phí sản xuất bằng nhau.
D. điều kiện sản xuất khác nhau.
Câu 6: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm từ 0% đến dưới 10% khi đó nền kinh tế có mức độ

A. lạm phát vừa phải.
B. lạm phát phi mã.
C. siêu lạm phát.
D. lạm phát tuyệt đối.
Câu 7: Năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam đạt 50,6 triệu người. Trong đó, lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 49,1 triệu người. Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ước tính là 3,20%, tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 3,10%. Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến tình trạng 3,2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp?

A. Cung lao động tăng.
B. Cầu về lao động tăng.
C. Cung về việc làm tăng.
D. Cầu về việc làm giảm.
Câu 8: Cuối năm là thời điểm công việc bận rộn, là dịp nhiều gia đình chủ tâm hơn trong việc thờ cúng. Tận dụng điều kiện này cũng như phát huy tay nghề và kinh nghiệm làm bếp nhiều năm của mình, chị T thành lập doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ thờ cúng. Khách hàng của chị rất đa dạng, từ người làm văn phòng, đến những người buôn bán tất bật ngày Tết hay người chưa hiểu về phong tục.... Doanh nghiệp của chị rất phát triển.Việc doanh nghiệp của chị T kinh doanh phát triển thể hiện đặc trưng nào dưới đây trong ý tưởng và cơ hội kinh doanh của chị T?

A. Tính khả thi.
B. Tính mới mẻ.
C. Tính độc đáo.
D. Tính trìu tượng.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. năng lực trách nhiệm pháp lí.
B. trạng thái sức khỏe tâm thần.
C. thành phần và địa vị xã hội.
D. tâm lí và yếu tố thể chất.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi đang

A. hưởng trợ cấp thất nghiệp.
B. điều trị sau phẫu thuật.
C. chuẩn bị được đặc xá.
D. Bị tình nghi là tội phạm.
Câu 11: Tự tiện khám chỗ ở của người khác là xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân?

A. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền theo hoặc không theo

A. Hiến pháp.
B. pháp luật.
C. một tôn giáo nào đó.
D. quy định phòng cháy.
Câu 13: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của phát triển kinh tế?

A. Chỉ số lạm phát.
B. Tiến bộ xã hội.
C. Cơ cấu dòng tiền.
D. Tăng trưởng dân số.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định phương thức thực hiện.
B. Thống nhất cá nhân làm chủ.
C. Dự báo khó khăn, vướng mắc.
D. Huy động nguồn lực tham gia.
Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là đúng về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình.

A. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp mỗi thành viên chi tiêu không giới hạn.
B. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp hạn chế các thói quen chi tiêu tích cực.
C. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình là giải pháp để cân bằng tài chính gia đình.
D. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình nhằm kiểm soát nguồn chi tiêu của người vợ.
Câu 16: Ông S đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử. Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật nên đã được cấp phép kinh doanh. Thông qua việc này ông S đã thực hiện quyền của công dân về kinh doanh ở nội dung nào dưới đây?

A. Tự do tuyển dụng lao động.
B. Tự chủ đăng ký kinh doanh.
C. Chủ động nộp thuế kinh doanh.
D. Chủ động mở rộng quy mô.
Câu 17: Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Lấy bất cứ ai mà mình thích.
B. Kết hôn theo luật định.
C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích.
D. Lấy vợ, chồng theo ý muốn gia đình.
Câu 18: Phát biểu nào dưới đây là đúng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa?

A. Mọi công dân đều có quyền tiếp cận các di sản văn hóa hợp pháp.
B. Công dân có quyền khai thác giá trị của di sản khi được cấp phép.
C. Mọi di sản văn hóa công dân đều có quyền được sở hữu.
D. Chủ sở hữu theo pháp luật có quyền chuyển nhượng di sản.
Câu 19: Với lãnh thổ của mình, quốc gia có chủ quyền tuyệt đối, tối cao đối với lãnh thổ của mình, thực hiện quyền tài phán đối với người và tài sản trên lãnh thổ của mình là biểu hiện ở phương diện nào dưới đây?

A. Tinh thần.
B. Chính trị.
C. Vật chất.
D. Quyền lực.
Câu 20: Vợ chồng anh D và chị H dự định năm tới sẽ mua nhà trên thành phố phục vụ việc học tập của các con, anh chị yêu cầu các thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm chi tiêu hợp lý để thực hiện ý định trên. Anh D và chị H đã thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình?

A. Thống nhất các khoản chi thiết yếu.
B. Thống nhất các nguồn thu nhập cơ bản.
C. Xác định mục tiêu tài chính gia đình.
D. Thực hiện các khoản thu, chi đã định.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22
Tính đến ngày 30/11/2023, thị trường bảo hiểm có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 29 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 913.336 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 762.580 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm trước; Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 227.596 tỷ đồng, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2%, thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm khoảng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước khoảng 86.467 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

Câu 21: Từ thông tin trên, nhận định nào dưới đây thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước?

A. Thị trường bảo hiểm có sự đa dạng về các loại hình bảo hiểm.
B. Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tăng 11,12% so với năm trước.
C. Đầu tư vốn trở lại nền kinh tế tăng 12,78% so với cùng kỳ năm trước.
D. Người tham gia bảo hiểm được chi trả quyền lợi kịp thời và nhanh chóng.
Câu 22: Thông tin trên đề cập đến loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm xã hội và thương mại.
B. Bảo hiểm y tế và thương mại.
C. Bảo hiểm thương mại.
D. Bảo hiểm xã hội.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24
Hai nước M và N là láng giềng có quan hệ thân thiết từ hàng trăm năm vừa chung đường biên giới trên bộ và trên biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, nước M muốn tạo ảnh hưởng của mình trong khu vực, đã xây liên minh quân sự lôi kéo một số nước vào liên minh với mình. Nước M từng bước lôi kéo nước N vào liên minh và đi theo đường lối phát triển của nước mình, nhưng bị nước N từ chối. Quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng và có nguy cơ leo thang xung đột. Để gây sức ép với nước N, nước M đã ra thông báo nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động hàng hải và hàng không trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của mình khiến nước N rất bức xúc. Yêu cầu nước M dỡ bỏ các lệnh kia không được, nước N đã trả đũa dưới hình thức ngăn cản các hoạt động đặt dây cáp ngầm và ỗng dẫn ngầm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước mình.

Câu 23: Theo quy định của pháp luật quốc tế, hành vi lôi kéo nước N đi theo đường lối phát triển của nước M đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
B. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế.
D. Nguyên tắc các quốc gia hợp tác thực hiện nghĩa vụ.
Câu 24: Theo quy định của công ước quốc tế về Luật biển, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, các quốc gia viên biển không được thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên.
B. Nuôi trồng, bảo tồn và tái tạo sinh vật biển.
C. Ngăn cản tàu thuyền thương mại nước khác đi qua.
D. Cho phép nước khác được đặt ống ngầm, cáp ngầm.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Với mục đích có thêm thu nhập để giúp đỡ bố mẹ và trang trải chi phí học tập. Nhóm sinh viên của trường đại học X đã góp vốn khởi nghiệp bằng hình thức mở quán café với đối tượng khách hàng chính là các bạn sinh viên. Khi đi vào hoạt động, do không tìm được nguồn hàng chất lượng tốt với giá ưu đãi, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và chiến lược tiếp thị bán hàng chưa phù hợp nên quán đã không cạnh tranh được với những quán cafe xung quanh. Chi phí thuê mặt bằng ngày càng tăng khiến các bạn đã đi đến quyết định đóng cửa và thanh lý hợp đồng. Sau khi giải thể một số bạn đã chủ động đi làm thuê cho một số quán cafê khác để lấy tiền trả nợ và duy trì việc học cũng như lấy kinh nghiệm để sau này có thể khởi nghiệp theo hướng khác

a) Thông qua việc khởi nghiệp để có thêm thu nhập giúp bố mẹ và trang trải chi phí học tập là bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 

b) Chỉ hướng tới đối tượng sinh viên khi tiến hành kinh doanh là chưa phân tích đầy đủ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
c) Nguyên nhân thất bại của nhóm các bạn sinh viên bắt nguồn từ việc thiếu vốn để duy trì quán và cạnh tranh với các đối thủ. 
d) Việc kinh doanh khởi nghiệp và đi làm thêm là phù hợp với việc quản lý chi tiêu trong gia đình của các bạn sinh viên. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Chị A và anh B cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Vì được chị A hứa sẽ chia đôi lợi nhuận nên anh N cán bộ cơ quan chức năng đã bỏ qua một số giấy tờ còn thiếu sau đó tiến hành cấp giấy phép cho chị A và anh B. Vô tình biết được câu chuyện, lại thấy chị A kinh doanh phát đạt, anh B đã ghép ảnh chị A với anh N rồi gửi cho chị T vợ anh N. Vốn có mâu thuẫn từ việc anh N tự ý sử dụng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, chị T đã đưa con đi bỏ nhà đi biệt tích nhằm gây sức ép buộc anh N phải chấm dứt mối quan hệ với chị A. Trong một lần hẹn gặp anh N tại nhà hàng để đưa tiền như thỏa thuận, chị A vô tình bắt gặp anh Q chồng chị đang chụp ảnh thân mật với chị H một đồng nghiệp cùng cơ quan. Cho rằng anh Q ngoại tình, yêu cầu chị H xóa ảnh không được, chị A đã đập vỡ điện thoại của chị H nên bị bảo vệ nhà hàng mời công an đến giải quyết.

a) Chị A vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong quan hệ hôn nhân gia đình. 

b) Anh N vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong quan hệ hôn nhân gia đình. 
c) Anh N bị xử lý hình sự và xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm của mình. 
b) Chị A chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là một hiệp định nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hiệp định đã mở ra cơ hội xuất khẩu cho các nước tham gia. Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Hàng năm ông đều cử các nhân viên có năng lực đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2023, thực hiện quy trình sản xuất không cacbon, công ty đã áp dụng quy trình sản xuất xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các quy trình sản xuất. Nhờ vậy, lợi nhuận công ty tăng lên, sản phẩm của công ty đã có mặt ở tất cả các nước trong khu vực tham gia hiệp định RCEP. Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, công ty đã trích 5% lợi nhuận trong năm 2024 để tham gia đóng góp cho phòng trào và trực tiếp hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

a) Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giữa ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand là hình thức hội nhập toàn cầu. 
b) Ông Q cử các nhân viên có năng lực đi học tập nâng cao trình độ là phù hợp với quyền được học tập của mỗi công dân. 
c) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và quản lý sản phẩm là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
d) Trích 5% lợi nhuận để tham gia đóng góp cho phòng trào và trực tiếp hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn là thể hiện trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng của các chính sách kinh tế xã hội ở Việt Nam. Mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững không chỉ dựa vào sự gia tăng sản lượng mà còn yêu cầu bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, tức là kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, đã trở thành một chiến lược quốc gia. Phát triển bền vững cũng yêu cầu các ngành kinh tế phải được cải thiện về hiệu suất sử dụng tài nguyên và hạn chế phát thải khí nhà kính.
   a) Phát triển bền vững là chỉ tiêu để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. 
b) Thúc đẩy tăng trưởng xanh là góp phần thực hiện quyền của công dân về chăm sóc sức khỏe. 
c) Muốn hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, nước ta phải thực hiện tốt các cam kết về giảm phát thải nhà kính. 
d) Phát triển kinh tế tỷ lệ nghịch với vấn đề bảo vệ môi trường sẽ đem lại sự phát triển bền vững cho mỗi quốc gia. 
----------- HẾT ----------

